
PHỤ LỤC  TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT “ GÓI ĐỠ ĐẺ SẠCH” 

 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số:            /YCBG-KSBT, ngày       tháng 10 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu). 

TT Danh mục  Thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan của kỹ thuật Đơn vị tính 
Tổng số gói đẻ 

sạch 

1 

 
Kẹp rốn dùng 1 lần 

Số lượng: 02 cái 

Nguyên liệu sản xuất: Nhựa y tế chuyên dụng. 

Kích thước: 4,5cm ± 5 cm. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật: Được cấp giấy chứng nhận lưu hành của Bộ Y Tế nếu là 

hàng hóa sản xuất trong nước (hoặc có giấy phép lưu hành của nước sản xuất 

nếu là hàng hóa nhập khẩu). 

Đóng gói trong bao bì chuyên dụng y tế, dễ xé mở bằng tay. 

gói 1.620 

2 Găng tay cao su y tế 

Nguyên liệu sản xuất: 100% cao su tự nhiên. 

Số lượng:  2 đôi, Kích thước: cỡ M. 

Đóng gói: 

Quy cách đóng gói: 01 đôi/gói. 

Bao bì bằng giấy y tế chuyên dụng, dễ xé mở bằng tay. 

3 Dao mổ dùng để cắt rốn 

Nguyên liệu sản xuất: Thép không gỉ. 

Kích cỡ: Số 20 hoặc 21. 

Đóng gói: Sản phẩm được đóng gói trong bao giấy nhôm tránh xuyên thủng 

bao bì. 

4 Tấm trải nilon 

Nguyên liệu sản xuất: Sản xuất bằng nguyên liệu nhựa PE màu trắng đục. 

Kích thước: khoảng 55cm x 70cm 

Độ dày: ≥ 0,1 mm 

Đóng gói: 01 tấm/gói trong bao PE, dễ xé mở bằng tay 



TT Danh mục  Thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan của kỹ thuật Đơn vị tính 
Tổng số gói đẻ 

sạch 

5 Xà phòng rửa tay 
Trọng lượng: 15gram/miếng 

Đóng gói: Đóng gói riêng trong túi PE, có nhãn mác của nhà sản xuất theo quy 

định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

6 Bông thấm nước vô trùng 

Nguyên liệu sản xuất: Sản xuất bằng nguyên liệu bông hút nước 100% cotton. 

Trọng lượng: 5gram/gói 

Quy cách: Sản phẩm được cắt thành từng miếng với kích thước 2cm x 2cm. 

Đóng gói trong bao PE, dễ xé mở bằng tay. 

 

7 Tạp dề bảo vệ 

Nguyên liệu sản xuất: Sản xuất bằng nguyên liệu vải không dệt, định lượng ≥ 

40g/m2, thấu khí, không thấm nước. 

Kích thước: khoảng 900 x 1.000 mm. 

Thiết kế: Tạp dề được thiết kế có quai đeo vào cổ và dây buộc sau lưng. 

Tính chất: Sản phẩm dùng một lần, an toàn và dễ dàng tiêu huỷ sau khi sử 

dụng, không ảnh hưởng đến môi trường. 

Đóng gói trong bao PE dễ xé mở bằng tay. 

8 Tờ hướng dẫn sử dụng 

Cỡ chữ tối thiểu: 12 

In  4 màu trên giấy khổ A4 trắng, định lượng 70g/m2. 

Thiết kế: 

-Có hình minh họa kèm theo hướng dẫn từng bước theo mẫu của chủ đầu tư. 

-Dưới chân tờ hướng dẫn có dòng chữ in hoa: “Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, 

Bộ Y tế - Hàng mua bằng kinh phí Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số, cấp 

miễn phí không được bán” 

Cộng khoản: 8 khoản/ 1 gói đẻ sạch    
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